
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH LỆ PHÍ THi CÙNG KHÓA NGÀY TỔ CHỨC THi GHi CHÚ

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại phòng thi

1 4CKCD00017 Quản lý sản xuất CDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

2 4CKCD00006 Truyền ñộng c¬ khí CDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

3 4CKCD00030 Robot công nghiệp CDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

4 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh CDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến Thứ Bảy, ngày 20/06/2015

5 4CKCD00025 Lập trình vi ñiều khiển CDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

6 4CKCD00026 PLC trong ñiều khiển CDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 04/07/2015

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại Phòng ðào tạo từ ngày 25/05/2015 ñến 29/05/2015. Phòng ðào tạo chỉ xếp lịch thi khi có sinh viên ñăng ký

1 4CKCD00020 Truyền ñộng thủy lực và khí nén CDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

2 4CKCD00001 ðiện tử số CDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

3 4CKCD00022 C¬ sở công nghệ chế tạo máy CDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

4 4CKCD00011 Tin học chuyên ngành CDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

5 4CKCD00023 ðiều khiển máy ñiện CDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

6 4CKCD00024 Công nghệ chế tạo máy CDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ðiỆN TỬ

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LÝ THUYẾT TỔ CHỨC CHO SiNH ViÊN HỆ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2012, 2011
VÀ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2013 ðĂNG KÝ THi LẠi
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH LỆ PHÍ THi CÙNG KHÓA NGÀY TỔ CHỨC THi GHi CHÚ

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại phòng thi

1 4DDDI00001 Tin học chuyên ngành DDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

2 4DDDI00008 Hệ thống ñiện 2 DDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

3 4DDDI00002 Mạch ñiện 2 DDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

4 4DDDI00010 Hệ thống ñiều khiển tự ñộng DDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

5 4DDDI00003 PLC DDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 2 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

6 4CBTOCS001 Xác suất thống kê DDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 2 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 04/07/2015

7 4DDDI00015 ðiều khiển quá trình công nghệ DDT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 04/07/2015

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại Phòng ðào tạo từ ngày 25/05/2015 ñến 29/05/2015. Phòng ðào tạo chỉ xếp lịch thi khi có sinh viên ñăng ký

1 4DDDI00014 PIC và ứng dụng DDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

2 4DDDI00007 Hệ thống ñiện 1 DDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

3 4DDDI00009 ðo l­ờng công nghiệp DDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

4 4DDDI00011 Máy ñiện DDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

5 4DDVT00006 Xử lý tín hiệu số DDT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ðiỆN, ðiỆN TỬ

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LÝ THUYẾT TỔ CHỨC CHO SiNH ViÊN HỆ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2012, 2011
VÀ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2013 ðĂNG KÝ THi LẠi
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH LỆ PHÍ THi CÙNG KHÓA NGÀY TỔ CHỨC THi GHi CHÚ

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại phòng thi

1 4DDDI00001 Tin học chuyên ngành DTVT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

2 4DDDI00002 Mạch ñiện 2 DTVT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

3 4DDVT00008 Kỹ thuật siêu cao tần DTVT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

4 4DDVT00014 Công nghệ chip DTVT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

5 4DDVT00015 Kỹ thuật chuyển mạch DTVT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 04/07/2015

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại Phòng ðào tạo từ ngày 25/05/2015 ñến 29/05/2015. Phòng ðào tạo chỉ xếp lịch thi khi có sinh viên ñăng ký

1 4CBTOCS001 Xác suất thống kê DTVT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

2 4DDVT00002 ðiện tử 3 DTVT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

3 4DDVT00003 ðiện tử thông tin DTVT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

4 4DDVT00006 Xử lý tín hiệu số DTVT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

5 4DDVT00010 Kỹ thuật thông tin quang DTVT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

6 4DDVT00007 Truyền số liệu DTVT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

7 4DDVT00009 Máy tính và mạng DTVT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KT ðiỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LÝ THUYẾT TỔ CHỨC CHO SiNH ViÊN HỆ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2012, 2011
VÀ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2013 ðĂNG KÝ THi LẠi
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH LỆ PHÍ THi CÙNG KHÓA NGÀY TỔ CHỨC THi GHi CHÚ

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại phòng thi

1 4THPM00005 Lập trình Windows CNTT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

2 4THPM00012 Xây dựng phần mềm Windows CNTT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

3 9CBCTDC002 T­ t­ởng Hồ Chí Minh CNTT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến Thứ Bảy, ngày 20/06/2015

4 4THPM00003 Toán tin học CNTT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 2 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

5 4THPM00020 Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 2 CNTT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

6 4THPM00019 Xây dựng phần mềm Web CNTT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 04/07/2015

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại Phòng ðào tạo từ ngày 25/05/2015 ñến 29/05/2015. Phòng ðào tạo chỉ xếp lịch thi khi có sinh viên ñăng ký

1 4THPM00002 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CNTT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

2 4THPM00004 Hệ ñiều hành CNTT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

3 4THPM00009 Lập trình Web CNTT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

4 4THPM00010 Quản trị C¬ sở dữ liệu CNTT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

5 4THPM00011 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin CNTT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

6 4THPM00013 Công nghệ lập trình h­ớng ñối t­ợng 1 CNTT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TiN

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LÝ THuYẾT TỔ CHỨC CHO SiNH ViÊN HỆ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC CHÍNH QuY KHÓA 2012, 2011
VÀ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2013 ðĂNG KÝ THi LẠi
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH LỆ PHÍ THi CÙNG KHÓA NGÀY TỔ CHỨC THi GHi CHÚ

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại phòng thi

1 4TPTP00021 Thiết kế công nghệ và quản lý dự án CNTP 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

2 4TPTP00004 Quản lý môi tr­ờng CNTP 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 2 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 04/07/2015

3 4TPTP00022 Phát triển sản phẩm CNTP 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 04/07/2015

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại Phòng ðào tạo từ ngày 25/05/2015 ñến 29/05/2015. Phòng ðào tạo chỉ xếp lịch thi khi có sinh viên ñăng ký

1 4TPTP00014 Pháp luật ñại c­¬ng - Luật thực phẩm CNTP 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LÝ THuYẾT TỔ CHỨC CHO SiNH ViÊN HỆ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC CHÍNH QuY KHÓA 2012, 2011
VÀ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2013 ðĂNG KÝ THi LẠi
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH LỆ PHÍ THi CÙNG KHÓA NGÀY TỔ CHỨC THi GHi CHÚ

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại phòng thi

1 4QTKD00004 Quản trị rủi ro QTKD 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

2 4QTKD00007 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh QTKD 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

3 4QTKD00003 Quản trị dự án QTKD 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

4 4QTKD00017 Chuyên ñề Tài chính QTKD 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại Phòng ðào tạo từ ngày 25/05/2015 ñến 29/05/2015. Phòng ðào tạo chỉ xếp lịch thi khi có sinh viên ñăng ký

1 4QTKD00005 Thị tr­ờng chứng khoán QTKD 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

2 4QTKD00018 Tin học quản lý QTKD 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

3 4QTKD00010 Phân tích báo cáo tài chính QTKD 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

4 4QTKD00016 Quản trị chuỗi cung ứng QTKD 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGÀNH: QUẢN TRỊ KiNH DOANH

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LÝ THUYẾT TỔ CHỨC CHO SiNH ViÊN HỆ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2012, 2011
VÀ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2013 ðĂNG KÝ THi LẠi
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH LỆ PHÍ THi CÙNG KHÓA NGÀY TỔ CHỨC THi GHi CHÚ

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại phòng thi

1 4XDDD00002 Cơ học kết cấu 2 KTCT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

2 4XDDD00012 Nhà cao tầng KTCT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi Thứ Bảy, ngày 18/04/2015

3 4XDDD00004 Móng trên nền ñất yếu KTCT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

4 4XDDD00014 Quản lý xây dựng 2 KTCT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 3 - HK2 Khóa 2013 Ngày thi thứ Bảy, ngày 25/04/2015

5 4XDDD00003 Kết cấu bêtông cốt thép 2 KTCT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 2 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

6 4XDDD00018 Tin học chuyên ngành 2 (trên phòng máy) KTCT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 27/06/2015

7 4XDDD00001 Máy xây dựng KTCT 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 2 - HK1 Khóa 2014 Ngày thi dự kiến thứ Bảy, ngày 04/07/2015

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại Phòng ðào tạo từ ngày 25/05/2015 ñến 29/05/2015. Phòng ðào tạo chỉ xếp lịch thi khi có sinh viên ñăng ký

1 4XDDD00005 Kiến trúc công trình KTCT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

2 4XDDD00006 Quản lý xây dựng 1 KTCT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

3 4XDDD00013 Tổ chức thi công KTCT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

4 4XDDD00015 Tin học chuyên ngành 1 (trên phòng máy) KTCT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

5 4XDDD00010 Kết cấu thép 2 KTCT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

6 4XDDD00011 An toàn lao ñộng KTCT 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGÀNH: KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LÝ THUYẾT TỔ CHỨC CHO SiNH ViÊN HỆ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2012, 2011
VÀ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2013 ðĂNG KÝ THi LẠi
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TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ðÀO TẠO

STT MAMH TÊN MÔN HỌC NGÀNH LỆ PHÍ THi CÙNG KHÓA NGÀY TỔ CHỨC THi GHi CHÚ

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại phòng thi

1 9CBCTDC002 Tư tưởng Hồ Chí Minh MTCN 80.000 ñồng Thi ghép với ðợt 1 - HK3 Khóa 2013 Ngày thi dự kiến Thứ Bảy, ngày 20/06/2015

ðăng ký và ñóng lệ phí thi tại Phòng ðào tạo từ ngày 25/05/2015 ñến 29/05/2015. Phòng ðào tạo chỉ xếp lịch thi khi có sinh viên ñăng ký

1 9DECHCS012 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (LTDH) MTCN 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

2 9DECHCS013 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (LTDH) MTCN 200.000 ñồng Tổ chức thi riêng Xem lịch thi lại vào Thứ Sáu, ngày 05/06/2015

Tp. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2015

NGÀNH: THiẾT KẾ CÔNG NGHiỆP

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC LÝ THuYẾT TỔ CHỨC CHO SiNH ViÊN HỆ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC CHÍNH QuY KHÓA 2012, 2011
VÀ LiÊN THÔNG ðẠi HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC KHÓA 2013 ðĂNG KÝ THi LẠi

Trang 1/1


